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Phép biên hình 11CB 


PHÉP B IM HÌNH TRONG MẶT PHANG 
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SĐT: 0935.785.115 Địa chỉ: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế 

Chủ đề O: Phép hiếu llìllll và phép dời hình 

I- LÝ THUYẾT: 

1. Phép biến hình: 

a. Đinh nghĩa: Phép biến hình là một quy tắc để với môi điểm M trong mặt phang xác định 
được với một điểm duy nhất M' của mặt phang và M': gọi là ảnh của M qua phép biến hình đó. 
Kỷ hiêu: / là một phép biến hình nào đó và M' là ảnh của M qua / thì ta viết: 

M’ = /(m) hay/(M) = M’ hay/: MbM’ hayM^^M’. 

Nhân xét: 1) / là một phép biến hình đồng nhất <«■ VM e H: / (m) = M. 

(M được gọi là điểm bất động, kép, bất biến ) 

2) /, / 2 là các phép biến hình thì / 2 ơ/,/ơ/ 2 là phép biến hình. 

3) (H') được gọi là ảnh của hình (h) qua phép biến hình/ 

<=> VMe(H):/(M) = M’e(H').Taviết/(H) = H'. 


2. Phép dời hình: 

Đinh nghĩa: Phép dời hình là phép biên hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất 
kỳ M, N và ảnh M’, N’ của chúng. 

Í/(M) = M’ 

VM, N <eH: ị ỵ ’ o MN = M'N' 

_ 1/(N) = N’ _ 

3. Tính chất: ( của phép dời hình ) 

3.1- Phép dời hình biến 3 điểm thẳng hàng thẳng hàng thành 3 điểm thăng hàng, 3 điểm 
không thẳng hàng thành 3 điểm không thăng hàng. 

3.2- Phép dời hình biến: 

- Đường thắng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thắng thành đoạn thẳng 
bằng nó. 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] Phép biến hình 11CB 

- Tam giác thành tam giác bằng nó ( trực tâm -> trực tâm, trọng tâm-> trọng 

tâm) 

x ^ ịl ->7' 

- Đường tròn thành đường tròn băng nó ( Tâm biến thành tâm: < ) 

- Góc thành góc bằng nó. 

ÌI- LUYẺN TÂP: 

Dưới đây, là một sô'kỹ năng cơ bản giúp độc giả giải quyết xuyên suốt các vấn đê vê các phép biến 
hình cụ thể được học. 

Bài tâp 1: Trong mặt phang tọa độ Oxy, chứng tỏ các quy tắc sau là một phép biến hình: 

a) Phép biến hình F 1 biến mỗi điểm M (x;y) thành điểm M'(y;-x). 

b) Phép biến hình F 2 biến mỗi điểm M (xyyj thành điểm M'(2x;y) . 

Gợi ý: Chỉ rõ: VM: 3 ! M' = F (m) 

a) Gọi M(x M ;y M ). 

* Theo quy tắc đặt như trên, luôn tồn tại điểm M' : F (M) = M'(y M ;-x M ) 


Như vậy, với mọi điểm M thì luôn tại tại ảnh là M 1 . (1) 

* Giả sử, qua quy tắc đặt trên, điểm M (x M ;y A1 ) có 2 ảnh là: M'( N '(4;y!v) 

Lúc đó: Ị y f = Vm (Ạ) và = Vm (ii) 

\y M — ~ X M [ i/n — ~ X M 


Từ (i) và (ii) dễ thấy: M / = N ' (2) 

Từ (1) và (2), kết luận: Quy tắc đặt trên là một phép biến hình. 


b) Độc giả chứng minh tương tự. 


Nhân xét: Để chỉ rõ môt quv tắc đăt cho trước là môt phép biến hình, cần chỉ rõ 2 điểm: 


s Với mọi điểm M, luôn tôn tại ảnh của M qua quy tắc đặt tuơng ứng. 
s Ảnh của M qua quy tắc đặt tuơng ứng đó là duy nhất. 


Ngược lại, một trong 2 yêu câu trên không được thỏa mãn thì quy tắc đặt không là phép biến hình. 


Bài tâp 2: Trong mặt phang tọa độ Oxy, phép biến hình nào sau đây là phép dời hình? 

a) Phép biến hình F 1 biến mỗi điểm M (xyy j thành điểm M'(y;-x j. 

b) Phép biến hình F 2 biến mỗi điểm M (x; y j thành điểm M'(2x; y). 


Gợi ý: 


Chỉ rõ 


VM, N:F(m) = M’,F(n) = N'=>M'N’ = MN 


Lây hai điểm M^x^y^, N(x 2 ;y 2 ), ta có: MN = Ặx 2 -Xj) 2 +(y 2 -yj) 2 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] Phép biến hình 11CB 

a) Anh của M, N qua phép biến hình F 1 lần lượt được M' (y^-X-L), N'{y 2 ;-X 2 ) 


Ta có: M'N' = Ậy 2 - y 1 ) 2 + [x 1 -x 2 y =MN 
Vậy phép biến hình F 1 là phép dời hình, 
b) Tương tự, 

Xét ảnh của M, N qua phép biến hình F 2 lần lượt được M'ịlx^y^, Ar(2x 2 ;y 2 ). 

Ta có: M'N' = ^2( Xl -x 2 f+(y 2 -y 1 f 
Để ý rằng, nếu X 1 * x 2 thì M' N' ^ MN. 


Kết luân: Phép biến hình F 2 không là phép dời hình. 


Bài tâp 3: Trong mặt phang tọa độ Oxy, với a, a, b là những số cho trước. Xét phép biến hình F 

, , , \ / \ |V = xcosa-ysina + a 

biến môi điểm M(x;y) thành điểm M (x ;y ), trong đó: 1 . 

v ' v ’ [y' = xsina + ycos« + í> 

a) Chứng minh: F là phép dời hình. 

b) Khi a = 0 . Chứng minh: F là phép tịnh tiến. 


Gợi ý: 


Chỉ rõ VM, N: F (m) = M',F(n) = N' => M'N' = MN 


a) Phép biến hình F biến MÌyx^y^, tương ứng thành M'(x(;y(j, N'(x 2 ;y 2 ), với: 

[ x[ = X 1 cos a-y 1 sin a + a í x 2 = x 2 cos a - y 0 sina + a 
\y[ = x 1 sina + y 1 cosa + Ễ> ịy[ = x,sina + y 2 cosa + Ễ> 

Ta có: MN = Ậx 2 -x 1 f+(y 2 -y 1 ) 2 . 

Xét: ưư = Ậx 2 -x 2 Ỵ + ịy 2 -y['ị 

= ^(v 2 -x 1 )cosa-(y 2 -y^sina^ +[( X 2 -Xi)sina + (y 2 -y^cosa 
= J[x^--xỹỹ cos 2 a + (y 2 - y x ) 2 sin 2 a + ịx 2 -X 1 ) 2 sin 2 a + ịy 2 -y 1 ỹ cos 2 a 

= Ậx 2 -x 1 f( 


Ị cos 2 a + sin 2 a I 


)+(y 2 -y i) 2 ( 

= \l( x 2- x i) 2+ (ỉ/2-yif = MN 

Kết luân: Vậy phép biến hình F là phép dời hình, 
b) Khi a = 0, ta có: ị x [ = x + a , 

[y =y+b 

Hay: M(x;y)——»M'(x + a;y + fe) 


cos 2 a + sin 2 a 


) 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] 

Vậy F là phép tịnh tiến theo vectơ V = (a;b j. 
Tương tự, độc giả giải quyết bài toán sau: 


Bài tâp 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, với a cho trước. Xét phép biến hình F biến môi điểm 


M(x;y) thành điểm M'[x'',y'Ỵ trong đó: 


ịx' = xcosa - y sin a 
Ịy' = xsina + ycosa 


Chứng minh: F là phép dời hình. 


Kỹ năng xác đỉnh toa đô điếm, phương trình đường thẳng và đường tròn qua phép biến hình 

bất kì: 


Bài tâp 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Xét phép biến hình F: 
M(x-,ỵ)-^M'(x'-,ỵ'): . 

[y =y +1 

a) Chứng minh: F là phép dời hình. 

b) Xác định ảnh của điểm M( 1;2) qua phép biến hình F. 

c) Xác định phưong trình đường thăng À' là ảnh của đường thăng À: x-y +1 = 0 qua phép 
biến hình F. 

d) Xác định phưong trình đường tròn (C') là ảnh của (c) : X 2 +y 2 -2x-4y + l = 0 qua phép 
biến hình F. 


e) Xác định phưong trình Elip (£') là ảnh của (é) : 



= 1 . 


Gợi ý: 

a) Chỉ rõ VM, N: F(M ) = M', F(n) = N'=> M'N' = MN 


b) Ta có: F(m) = M / (-1;3) 

c) Phương pháp 1: Chọn 2 điểm M, N bất kì trên A, xác định ảnh tương ứng là M', N’. Đường thẳng 

A' cân tìm là đường thẳng qua hai điểm M', N\ 

ÍM(l;2) e À => F(m) = M'(-1;3Ì 
Chọn ị } ’ 1; ’ 

[N(0;l)eA=>F(N) = N'(0;2) 


Vậy đường thẳng A' cần tìm là đường thăng M'N'. 

Đường thăng M'N' đi qua M'(-l;3) và có 1 vecto chỉ phương M'N' = (l;-l) 


A 1 : 


ịx = -l + t 
|y = 3-í 


(í e M) 
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Phép biên hình 11CB 


Phương pháp 2: Sử dụng quỹ tích: VM e A => F(M) = M'eA' 

Gọi M(*;y) 6 A=»F(M)-M’(*';y'): jy,ĩỹ* +1 « j*ĩỹf- ! 

LÚC đó: Mị-X r ;y'- l)eAo- (y' -1) +1 = 0 <=>-x'-y' + 2 = 0. 

Vậy A ; : -x'-y' + 2 = 0 

Nhân xét: Ngoài 2 phương pháp cơ bản trên, thì trong nhĩêu các phép biến hình cụ thể chúng ta có thê sử 
dụng tính chất riêng để giải quyết tốt hơn. 

* Xác định phương trình của đường tròn là ảnh của đường tròn cho trước: 


Phương pháp 1:| Theo tính chất của phép dời hình: Biên đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 


Tacó(C) = (/;R): 


F(j) = J'(-l;3) là tâm của đường tròn ảnh (c') . Để ý phép biến hình F là phép dời hình. 
Vậy đường tròn (c): (x + l) 2 +(y-3) 2 = 4. 


Phương pháp 2:| Sử dụng quỹ tích. 


Gọi M(x;y)e(C)=>F(M) = M'(x';y'): ị x * « ị x * 

[y-y + 1 [y = y-l 


Lúc đó: 

M(-V;y'-l)e(C)^(V) 2 +(y'-l) 2 -2(V)-4(y'-l) + l = 0 ^ (v ) 2 +(y') 2 +2V-6y' + 6 = 0 
Vậy (c'): X 2 +y 2 +2x-6y+ 6 = 0. 
e) Sử sựng quỹ tích: VM e (e) => F(M) = M' e (£') 

Gọi M(x;y)e(£)^F(M) = M'(x';y'): 1*! ĩ ~ 1* ĩ“f\. 

[y =y +1 [y = y -1 

Lúc đó: 

M(-*-;/-l) 6 ( E )oíỊ£ + M = loíf + M = l. 

Vậy(£') : 

III- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MINH HỌA 

Câu 1: Quy tắc nào dưới đây là phép biến hình? 

A. Điểm o cho trước đặt tưong ứng là vói o, còn nếu M khác o thì M ứng vói M’ sao 


cho OM-OM' = Õ. 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] Phép biến hình 11CB 

B. Điểm o cho trước ứng vói điểm o, còn M khác o thì M ứng với M' sao cho tam giác 
OMM' là tam giác vuông cân đỉnh o. 

c. Điểm o cho trước ứng vói điểm o, còn M khác o thì M ứng với M' sao cho tam giác 
OMM' là tam giác đều. 

D. Điểm o cho trước đặt tưong ứng là vói o, còn M khác o thì M ứng vói M' sao cho 
OM' = 2 OM. 

Lời giải 

Ta có: OM-OM' = õ <=> ATM = õ <=> M' = M => Quy tắc đặt này là phép đồng nhất. 

Các quy tắc đặt còn lại không là phép biến hình. 

+) Đáp án B, c do không nói góc vuông là góc lượng giác nên luôn tồn tại hai ảnh của M. 

+) Yếu tố thẳng hàng hay không thăng hàng đủ để thấy rõ anh của M không duy nhất. 

=> Chọn đáp án A. 

Câu 2: Phép biến hình nào sau đây là một phép dời hình? 

A. Phép biến mọi điểm M thành điểm M' sao cho o là trung điểm MM', vói o là điểm cố 
định cho trước. 

B. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng ã. 

c. Phép biến mọi điểm M thành điểm o cho trước. 

D. Phép biến mọi điểm M thành M’ là trung điểm của đoạn OM, vói o là 1 điểm cho 

trước. 

Lời giải 

Với mọi điểm A, B tưong úng có ảnh là A', B' qua phép biến hình vói quy tắc đặt o là trung điểm 
tưong ứng (gọi là phép đối xứng tâm o ) luôn xãy ra sự kiện A'B' = AB =>Đây là phép dời hình. 

=> Chọn đáp án A. 

Câu 3: Xét hai phép biến hình sau: 

(I) Phép biến hình F 1 biến mỗi điểm M ( x; y ) thành điểm M'(-y;x). 

(II) Phép biến hình F 2 biến mỗi điểm M (v;y) thành điểm M'(2x;2y j. 

Phép biến hình nào trong hai phép biến hình trên là phép dời hình? 

A. Chỉ phép biến hình (I). 

B. Chỉ phép biến hình (II). 

c. Cả hai phép biến hình (I) và (II). 

D. Cả hai phép biến hình (I) và (II) đều không là phép dời hình. 

Lời giải 

Lấy hai điểm Aị^x^y^, B(x 2 ;y 2 ) bất kì trong mặt phẳng. 
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Phép biên hình 11CB 


Xét 


\F 1 (À) = A 1 (-y l ;x 1 ) 
\F l (B) = B 1 (-y 2 ;x 2 ) : 


AB = (x 2 -x 1 ;y 2 -y 1 ) 


A A={yi-y^ x 2 ~ x i) 

A 1 B 1 = AB => F 1 là phép dời hình. 


AB = Ậx 2 -x 1 f+(y 2 -y 1 f 

A A = Ặyi-yi) 2 + { x 2- x i) 2 


Xét 


ịC Á )=M 2x v 2 y,)^ 

AB = (x 2 -x 1 ;y 2 -y 1 ) 

=> i 

14 1 

II 

CQ 

A 

V_ . 

\F 2 (B) = B 2 (2x 2 ;2ỵ 2 ) 1 

A 2 B 2 =(2x 1 -2x ĩ ;2y 2 -2y 1 ) 

A 2 B 2 = Ạ 


khi X 1 ^ x 2 V y 1 ^ y 2 thì F 2 không là phép dời hình. 
=> Chọn đáp án A. 


Câu 4: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( x M ; y Vf j có ảnh là điểm 

ị x'= X —\ 

M'(V;y') theo công thức F:< M . Tìm tọa độ điểm A' là ảnh của điểm AÍ 1;2) qua phép 

[ y' = y M + 2 

biến hình F. 

A. A'(l;4). B. A'(2;0). 


c. A'(l;-2). D. A'(0;4). 


Lời giải 

r ị ỵ f = X ,,— 1 = 0 

Theo quy tắc, ta có: ị , M " =>A'( 0;4). 

\y'=y M + 2=4 1 ; 

Chọn đáp án D. 


Câu 5: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M (x M ;y M ) có ảnh là điểm 

ị x' — 2x Ầ(f 

M'(x';y') theo công thức F:\ M . Tìm tọa độ điểm A’ là ảnh của điểm A(3;-2) qua phép 

l y' =1 y M 


biến hình F. 

A. A'(6;4). 


B. A'(6;-4). c. A'( 2;-2). D. A'(0;4). 


Lời giải 

r ị x' — 2x,, = 6 

Theo quy tắc, ta có: 1 M =>A'(6;-4). 

I y= 2 y M =- 4 

=í> Chọn đáp án B. 


Câu 6: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( x M ; y M j có ảnh là điểm 
M'(x';y') theo công thức F :\ M Tìm tọa độ điểm p có ảnh là điểm QÍ3;2) qua phép biến 

l y' = yM + 3 


hình F. 


A. p(4;5). 


B. p(l;0). 


c. p(l;l). 


D. p(l;-l). 


Lời giải 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] 

Theo quy tắc, ta có: £ : + + 3 « ị J =* P(M- 

=> Chọn đáp án D. 


Phép biên hình 11CB 


Câu 7: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M (x M ;y M ) có ảnh là điểm 
M'(x';y') theo công thức F : ■] M . Tìm tọa độ điểm M có ảnh là điểm N(- 3;l) qua phép biến 

[y = Vm 


hình F. 


A. N( 3;l). 


ỵ = y M 

B. N(-3;l). 


c. N( 3;-l). D. N(- 3;-l). 


Lời giải 

, íx' = -x w íx M =-x' 

Theo quy tắc, ta có: < <=> < 

I/= y N [y N = y' 

=> Chọn đáp án A. 


N(3;l). 


Câu 8: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( x M ; y M ) có ảnh là điểm 


M'(V;y’) theo công thức F:ị 

[y' 


X=x , , , 

. Tính độ dài đoạn thăng PQ với p, Q tương ứng là ảnh 

y'=y M +1 


của hai điểm A(l;ũ), qua phép biến hình F. 

A. PQ = yỈ2. B. PQ = 2^Í2. c. PQ = 3^2. D. PQ = 4^Ỉ2. 


Lời giải 

Theo quy tắc, ta có: p(l;l), Q(-l;3)=>PQ = (-2;2)=>PQ = 2>/2. 
=> Chọn đắp án B. 


Câu 9: Cho phép biến hình p có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( X M ; y M ) có ảnh là điểm 
M'(x';y') theo công thức F : ị M . Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng 

[y'= 2 y M 

d: x + 2y + 1 = 0 qua phép biến hình p. 

A. d' :2x+y + 2 = 0. B. d' :x + 2y + 3 = 0. 

c. d' :x + 2y + 2 = 0. D. d': x + 2y = 0. 


Lời giải 

Cách 1: Gọi M(x M ;y M ) ed x M + 2y M +1 = 0 (1) 


x' = 2x 


Với p(M) = M'(V;y'), theo quy tắc: ị r 


M 


y = 2 y 


<=>< 


M 


X M=J 


Vm 


y 


thay vào (1) ta có: 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] 


Phép biên hình 11CB 




v2; 


+ 2 


v2y 


+ l = 0<=>x' + 2y' + 2 = 0=>Af'eíỉ':* + 2y + 2 = 0. 


Cách 2: Chọn A(- 1; o) e đ, B(l;-l) e ổ => F( à) = A'(-2; o) e d', F(B) = B'(2; -2) &d'=>d' = A'B'. 

2 _- 

Đường thẳng rf' qua A'(-2;0) và nhận vectơ 2. A'B' = (2;-l)=>chọn n' = (l;2) làm 1 vectơ pháp 


tuyến, suy ra íf :l(x + 2) + 2(y-0) = 0<»x + 2y + 2 = 0. 

=> Chọn đáp án c. 

Câu 10: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( X M ; y M ) có ảnh là điểm 

M'(V;y’) theo công thức F: ị M . Viết phương trình đường tròn (c) là ảnh của đường tròn 

[y = ~Vm 

(c) : (x-l) 2 + (y-2) 2 = 4 qua phép biến hình F. 

A.(C):(x + lf+(ỵ + 2) 2 =4. B. (c) :(x-lf +(ỵ + 2) 2 =4. 

c. (c) :ịx + lf+(y-2f=4. D. (c): (x- 1) 2 +(y- 2) 2 = 4. 

Lờí giải 

Cách 1: Gọi M (* M ; y M ) s (c) « (x M - 1) 2 +(y M - 2) 2 = 4 (1) 

Với F(M) = M'(V;y'), theo quy tắc: ] M <=> ] M thay vào (1) ta có: 

l y'=-y M {y M =-y' 


(x-ÌỴ +(-y-2f = 4=>M'e(C'):(x-l) 2 +(y + 2) 2 =4. 

Cách 2: Đường tròn (c) có tâm z(l;2) và A(l;4)e(C)=>F(í) = J'(l;-2): là tâm (c) và 
F(A) = A'(l;^4)e(c'). Vậy đường tròn (c') có tâm J'(l;-2) và bán kính 
R = \rĂ'ị = 2 => (c ): (x -ì) 2 + (y + 2) 2 = 4. 

=> Chọn đáp án B. 


Câu 11: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M (v M ;y AI i có ảnh là điểm 

ịx' = X + 1 

M'(x';y') theo công thức F:\ M \ Viết phương trình elip (£') là ảnh của elip 


(é) : = 1 qua phép biến hình F. 

, . (x-l ) 2 (y+i ) 2 
A. ÍE'): 1 -42 =1. 

v 7 9 4 

c. (£'): ^~^ +~1- 

V / 9 4 


, , (x-l) 2 (y-1) 2 
B. (£'): v „ v + v 7-2 =1. 
v ' 9 4 

D. (£'): ^~^ +^- = 1. 
v 7 9 4 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] 

Lời giải 

Gọi M(x u ;y M )e(E):ị + ủ- = l (1) 

Vói F(M) = M'(V;y'), theo quy tắc: ] M <í>| M thay vào (1) ta có: 

l VM=y' +l 

(x -ì) 2 (y +l) 2 , . (x-l) 2 (y + l) 2 

9 4 v ’ 9 4 

=> Chọn đáp án A. 

IV- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Tự LUYỆN 

PHÉP BIẾN HÌNH - PHÉP DỜI HÌNH 

Câu 1: Quy tắc nào duói đây là phép biến hình? 

A. Điểm o cho truóc đặt tuong ứng là với o, còn nếu M khác o thì M ứng với M’ sao 
cho: OM.OM' = k (k^o cho truóc) 

B. Điểm o cho truóc ứng vói điểm o, còn M khác o thì M ứng vói M’ sao cho tam giác 
OMM' là tam giác vuông cân đỉnh o. 

c. Điểm o cho truóc đặt tuong ứng là vói o, còn M khác o thì M ứng vói M' sao cho 
M' là trung điểm của OM. 

D. Điểm o cho truóc đặt tuong ứng là vói o, còn M khác o thì M ứng với M' sao cho 
OM = OM'. 

Câu 2: Quy tắc nào duói đây không phải là một phép biến hình? 

A. Mọi điểm M tuong ứng vói một điểm o duy nhất. 

B. Mọi điểm M tuong úng vói điểm M' trùng vói M. 

c. Mỗi điểm M đuợc ứng với điểm M' sao cho MM' không đổi. 

D. Phép chiếu vuông góc lên một đuòng thắng. 

Câu 3: Vói o là gốc tọa độ, quy tắc nào duói đây không phải là một phép biến hình? 

A. Mọi điểm M tuong úng vói một điểm M' sao cho MM' = ã, vói ã là vecto không đổi cho 

trưóc. 

B. Điểm o cho truóc đặt tuong ứng là vói o, còn M khác o đặt tuong ứng điểm M’ sao 
cho OM = OM' và góc luợng giác (OM;OM') = 60°. 

c. Điểm o cho truóc đặt tuong ứng là vói O r còn M khác o đặt tuong ứng vói điểm M' 
sao cho tam giác OMM' là tam giác đều. 

D. Điểm o cho truóc đặt tuong ứng là vói o, còn M khác o đặt tuong ứng M' sao cho o 
là trung điểm MM '. 

Câu 4: Xét hai phép biến hình sau: 

(I) Phép biến hình F 1 biến mỗi điểm M (x;i/j thành điểm M'(y;-x). 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] 

(II) Phép biến hình F 2 biến mỗi điểm M (x;y) thành điểm M'(2x;y). 

Phép biến hình nào trong hai phép biến hình trên là phép dời hình? 

A. Chỉ phép biến hình (I). 

B. Chỉ phép biến hình (II). 
c. Cả hai phép biến hình (I) và (II). 

D. Cả hai phép biến hình (I) và (II) đều không là phép dời hình. 

Câu 5: Phép biến hình nào sau đây là một phép dời hình? 

A. Phép đồng nhất. 

B. Phép chiếu lên một đuòng thẳng d. 
c. Phép biến mọi điểm M thành điểm o cho truớc. 

D. Phép biến mọi điểm M thành M' là trung điểm của đoạn OM, vói o là 1 điểm cho 

trước. 

Câu 6: Phép biến hình nào sau đây không phải là phép biến hình: 

A. Phép đồng nhất. 

B. Phép co về một đuòng thẳng. 

c. Phép chiếu vuông góc lên một đuòng thăng. 

D. Điểm o cho truóc biến thành o còn nếu M khác o thì M biến thành M’ sao cho o 
là trung điểm của MM'. 

Câu 7: Xét hai phép biến hình sau: 

(I) Phép biến hình F 1 biến mỗi điểm M(v;y) thành điểm M'(x + l;y+ 2). 

(II) Phép biến hình F 2 biến mỗi điểm M (x;y) thành điểm M'(-y;x). 

Phép biến hình nào trong hai phép biến hình trên là phép dời hình? 

A. Chỉ phép biến hình (I). 

B. Chỉ phép biến hình (II). 

c. Cả hai phép biến hình (I) và (II). 

D. Cả hai phép biến hình (I) và (II) đều không là phép dời hình. 

Câu 8: Phép biến hình F là phép dời hình khi và chỉ khi 

A. F biến đuòng thẳng thành đuòng thẳng song song với nó. 

B. F biến đuòng thẳng thành chính nó. 

c. F biến đuòng thẳng thành đuòng thẳng cắt nó. 

D. F biến tam giác thành tam giác bằng nó. 

Câu 9: Phép biến hình F là phép dời hình khi và chỉ khi 

A. F biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng. 

B. F biến đuòng thẳng thành đuờng thắng. 

c. F biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có cùng độ dài. 
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Phép biên hình 11CB 


D. F biến đường tròn đã cho thành chính nó. 

Câu 10: Các khẳng định sau đúng (Đ) hay Sai (S)? 



Khẳng định 

Đ 

s 

1 

Cho trước số a dương, với môi điểm M trong mặt phăng, gọi điểm M' sao 
cho MM' = a là một phép biến hình. 



2 

Cho trước vectơ ũ không đổi, với môi điểm M trong mặt phang, gọi điểm M' 
sao cho MM' = ũ là một phép biến hình. 



3 

Cho trước điểm I cố định, với môi điểm M trong mặt phang, gọi điểm M' 
sao cho IM' + IM = 0 là một phép biến hình. 



4 

Cho đường thắng À cố định, với môi điểm M trong mặt phang, nếu M thuộc 
À thì ảnh của M là M, nếu M Ể A thì M có ảnh là điểm M' là điểm đối xứng 
của M quaA là một phép biến hình. 



5 

Cho đường thẳng À và điểm I cố định, với môi điểm M trong mặt phang, 
nếu M thuộc À thì ảnh của M là M, nếu M Ể A thì M có ảnh là điểm M' là 
giao điểm của A và đường thẳng IM là một phép biến hình. 




Câu 11: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tưong ứng điểm M ( X M ; y M ) có ảnh là điểm 

ịỵ r — X -ị- 2. 

M'(x’;ỵ') theo công thức Tìm tọa độ điểm A' là ảnh của điểm A( 1;2Ì qua phép 

biến hình F. 

A. A'(2;2). B. A'(2;0). c. A'(3;l). D. A'(3;2). 

Câu 12: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tưong ứng điểm M (x M ;y M ) có ảnh là điểm 

ịx' = — 2x Ầ/r 

theo công thức F M . Tìm tọa độ điểm A' là ảnh của điểm A(-4;2Ì qua phép 

{y'=- 2 y M 

biến hình F. 

A. A'(8;4). B. A'(8;-4). c. A'(4;-8). D. A'(8;4). 

Câu 13: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tưong ứng điểm M[x m ) y M ì có ảnh là điểm 

í ỵ'= X —X 

M'(V;y’) theo công thức F : 1 M . Tìm tọa độ điểm p có ảnh là điểm Q(l;2Ì qua phép biến 

[ y ,= y M +2 


hình F. 


A. p(0;4). 


B. p(l;0). 


c. p( 2 ; 0 ). 


D. p(l;-l). 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] Phép biến hình 11CB 

Câu 14: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M (x VÍ ;y Al j có ảnh là điểm 

M'(x';y') theo công thức F : I M . Tìm tọa độ điểm A có ảnh là điểm B(-3;-l) qua phép biến 

[y = Vm 


hình F. 


A. A( 3;-l). B. A(-3;-l). c. A(3;l). D. A(-3;l). 

Câu 15: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( X M ; y M j có ảnh là điểm 

, V A fx' = x +2 , , , 

M (x';y ) theo công thức F :< . Tính độ dài đoạn thăng PQ với p, Q tương ứng là ảnh 

l y'=y M +1 

của hai điểm M(l;0), N (-1; 2 ) qua phép biến hình F. 

A. PQ = 4y^2. B. PQ = 2yfĩ. c. PQ = 3^Ỉ2. D. PQ = yJĨ. 

Câu 16: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M (X M ; y A1 ) có ảnh là điểm 


M'(x';y') theo công thức F : 


k = 2 

V = 2 Fm 


. Viết phương trình đường thăng ả' là ảnh của đường thăng 


ả : 2x + y = 0 qua phép biến hình F. 

A. d':2x + y+ 2 = 0. B. ả' :x + 2y + l = 0. 

c. d' : 2x + y = 0. D. íf: X + 2y = 0. 


Câu 17: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( X M ; y A4 j có ảnh là điểm 
M'(x';y') theo công thức F : < M . Viết phương trình đường tròn (c') là ảnh của đường tròn 

l y' = y M 


(c):(x + l) 2 +(y-2) 2 =9 qua phép biến hình F. 

A. (c): (x +1) 2 + (y + ự = 9. B. (c):y-1) 2 + (y + 2) 2 = 9. 

c. (C): (x -1) 2 + (y - 2) 2 = 9. D. (c): (X +1) 2 + (y + 2) 2 = 9. 


Câu 

18: Cho 

phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M(x M ;y v| ) 

có ảnh là điểm 

M'(: 

r2/ ’) theo công 

íx' = X M -1 

thức F: M . 

lỉ/=yM+ 2 

Viết phương 

trình 

elip (£') là 

ảnh của elip 

( £ ) : 

X 1 + y 2 _ 
25 + 9 

1 qua phép biến hình F. 






A. (£■) 

.(-1) 2 + 
25 

(y+2) 2 _ 1 

9 

MA 

(*M 2 

25 

>- 2 > 2 -, 

9 



c. (£-): 

>-i ) 2 + 

25 

9 

MA 

( x+ if 

25 

9 
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[...Chuyên đê Trắc nghiệm Toán THPT...] Phép biến hình 11CB 

Câu 19: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( X M ; y M ) có ảnh là điểm 

í ỵ'= X — \ 

M'(x';y') theo công thức F : ị M . Viết phương trình đường tròn (c') là ảnh của đường tròn 

{y'=y M +1 

(c) : X 2 + y 2 -2x-4y-l = 0 qua phép biến hình F. 

A. (C'):(x + l) 2 +(y + 2) 2 =6. B. (c'):x 2 +(y + 4) 2 =6. 

c. (C'):x 2 +(y-4) 2 =6. D. (c'):(x-l) 2 +(y+4) 2 =6. 

Câu 20: Cho phép biến hình F có quy tắc đặt ảnh tương ứng điểm M ( X M ; y M ) có ảnh là điểm 

M'(x’;y’) theo công thức F: ị M . Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng 

l y'=y M 

d:2x + 3y-l = 0 qua phép biến hình F. 

A. á':2x + 3y-l = 0. B. d':2x-3y + l = 0. 

c. d':2x-3y-l = 0. D. d':2x + 3y-2 = 0. 

BẢNG ĐÁP ÁN 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Đáp án 

c 

c 

c 

A 

A 

B 

c 

D 

c 


Câu 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Đáp án 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

c 

D 

c 

B 


Câu 10: 1 s, 2 Đ, 3 Đ, 4 Đ, 5 s 

P/S: Trong quá trình sưu tâm và biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sai sót, kính mong quí thay cô và các 


bạn học sinh thân yêu góp ý để các bản update lần sau hoàn thiện hơn! Xin chân thành cảm ơn. 
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